
 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Nội dung hướng dẫn giải Bài 21: Hoa và quả có đặc điểm gì? được chúng tôi biên soạn bám sát 

bộ sách giáo khoa môn Tự nhiên xã hội lớp 3 chương trình mới (VNEN). Hy vọng đây sẽ là tài 

liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn TN&XH lớp 3. 

Hoạt động cơ bản Bài 21: Hoa và quả có đặc điểm gì? 

1. Chia sẻ hiểu biết về hoa và quả: 

a. Chỉ và nói tên một số hoa trong hình từ 2 đến 6. 

b. Chỉ và nói tên một số loại quả trong hình 1. 

c. Kể tên những loại hoa và quả khác mà em biết 

Trả lời: 

a. Tên một số loại hoa trong hình từ 2 đến 6 là: 

   + Hình 2: Hoa bưởi 

   + Hình 3: Hoa chuối 

   + Hình 4: Hoa đào 

   + Hình 5: Hoa mai 

   + Hình 6: Hoa sen 

b. Tên một số loại quả trong hình 1 là: Qủa táo, quả nho, quả dứa, quả khế, quả dâu tây, quả dưa 

hấu, quả dưa gang, quả chuối... 

c. Một số loại hoa và quả mà em biết là: 

   + Loại hoa gồm có: hoa cúc, hoa huệ, hoa hướng dương, hoa hồng, hoa giấy, hoa đồng tiền, 

hoa thược dược, hoa mười giờ, hoa bàng, hoa phượng, hoa bằng lăng... 
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   + Loại quả gồm có: quả nhãn, quả vải, quả chôm chôm, quả mãng cầu, quả bưởi, quả cam, quả 

canh, quả quýt, quả sầu riêng, quả mít, quả ổi, quả na, quả lê, quả đu đủ.... 

2. Quan sát, đọc, chỉ trên hình và trả lời: 

a. Quan sát và đọc thông tin trong hình 7,8: 

 

b. Nói và chỉ trên hình: 

- Các bộ phận của một bông hoa 

- Các bộ phận của một quả. 

c. Trả lời câu hỏi: 

- Một bông hoa gồm những bộ phận nào? 

- Một quả thường có những bộ phận nào? 

Trả lời: 
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Quan sát hình 7, 8 ta thấy: 

- Một bông hoa thường có 5 bộ phận, đó là: Cánh, cuống, nhụy, nhị và đài. 

- Một quả thường có 3 bộ phận, đó là: Vỏ, thịt quả và hạt. 

3. Quan sát, đọc và trả lời: 

a. Quan sát và đọc thông tin từ hình 9 đến 12 

b. Trả lời câu hỏi: 

- Hoa có chức năng gì đối với cây? 

- Quả có chức năng gì đối với cây? 

Trả lời: 

Quan sát và đọc thông tin ta thấy: 

- Hoa có chức năng là cơ quan sinh sản của cây 

- Qủa có chức năng: bao bọc và che chở cho hạt. 

4. Tìm hiểu về lợi ích của hoa quả 

a. Quan sát và đọc thông tin dưới các hình từ 13 đến 18: 
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b. Trả lời câu hỏi: 

- Hoa, quả có những lợi ích gì với đời sống của chúng ta? 

- Kể tên những loại cây ở vườn hoa và vườn cây ăn quả của trường? Chúng có lợi ích gì?... 

Trả lời: 

Những lợi ích của hoa, quả trong đời sống chúng ta là: 

- Hoa dùng để trang trí, làm thức ăn, làm trà, làm nước hoa, làm tinh dầu.... 

- Quả dùng để ăn, làm mứt, kẹo bánh.... 

Tên những loại cây ở vườn hoa và vườn cây ăn quả của trường và lợi ích của chúng: 
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- Cây hoa gồm có: Hoa hồng, hoa mười giờ, hoa cúc, hoa đồng tiền 

=> Lợi ích của chúng là làm cho khuôn viên trường đẹp hơn, đủ màu sắc hơn. Ngoài ra, hoa 

hồng có thể làm nước hoa hồng làm đẹp, hoa cúc có thể làm trà... 

- Cây ăn quả gồm có: cây xoài, cây nhãn 

=> Lợi ích của chúng là để làm thức ăn tráng miệng, làm mứt xoài.... 

5. Đọc và viết: 

a. Đọc đoạn văn sau: 

Hoa và quả 

Xung quanh chúng ta có rất nhiều loại hoa và quả. 

Mỗi một bông hoa thường có: cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, nhuỵ hoa và nhị hoa. Mỗi một quả 

thường có ba phần: vỏ, thịt và hạt. 

Hoa và quả rất quan trọng với đời sống của cây: hoa là cơ quan sinh sản của cây; quả che chở, 

bảo vệ hạt. Gặp điều kiện phù hợp, hạt cây mọc thành cây mới. 

Nhiều loại hoa và quả được sử dụng làm thức ăn, đồ uống, vật trang trí, … để phục vụ đời sống 

con người. 

b. Viết vào vở: 

- Các bộ phận của một bông hoa? 

- Các bộ phận của một quả? 

Trả lời: 

Các bộ phận của một bông hoa gồm: 

   + Cuống hoa 
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   + Đài hoa 

   + Cánh hoa 

   + Nhụy hoa 

   + Nhị hoa 

Các bộ phận của một quả gồm: 

   + Vỏ 

   + Thịt quả 

   + Hạt 

Hoạt động thực hành Bài 21: Hoa và quả có đặc điểm gì? 

1. Làm việc với vật thật: 

a. Lấy một bông hoa và một quả ở góc học tập, 

b. Chỉ và nói tên các bộ phận của bông hoa 

c. Bổ đôi một quả 

- Chỉ và nói tên các bộ phận của quả 

- Kể những lợi ích của quả đó đối với chúng ta? 

Trả lời: 

Ví dụ: Hoa hồng và quả dưa hấu 

- Tên các bộ phận của bông hoa hồng: 
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- Tên các bộ phận của quả dưa hấu: 
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- Lợi ích của quả dưa hấu là dùng để tráng miệng, làm sinh tố, làm bánh kẹo... 

2. Quan sát và thực hiện hoạt động: 

a. Quan sát hình hoa chuối, quả chuối dưới đây: 
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Nói thứ tự các hình phù hợp với quá trình phát triển của quả chuối 

b. Quan sát hình cây mướp đắng dưới đây: 

 

Nói thứ tự các hình phù hợp với quá trình phát triển của quả mướp đắng. 

Trả lời: 
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- Thứ tự quá trình phát triển của quả chuối: Đầu tiên cây chuối ra hoa chuối, sau đó hoa phát 

triển và tạo thành quả, quả chuối lớn dần và đến một thời điểm thì nó sẽ chín. 

- Thứ tự quá trình phát triển của quả mướp đắng: Đầu tiên, gieo hạt để mướp đắng lên cây con, 

sau đó cây lớn lên và phát triển rồi nở hoa, hoa từ từ tạo thành quả, quả mướp đắng to lên dần. 

3. Hoàn thành bảng dưới đây: (Trang 22 sgk) 

Loại hoa quả/ lợi ích Làm thức ăn, đồ uống Làm cảnh, trang trí Làm thuốc 

Ví dụ: Chuối x   x 

Đu đủ       

Chanh       

Lạc       

Hoa bưởi       

Hoa hồng       

Hoa cúc       

Trả lời: 

Hoàn thành bảng dưới đây: 

Loại hoa quả/ lợi ích Làm thức ăn, đồ uống Làm cảnh, trang trí Làm thuốc 

Ví dụ: Chuối x   x 

Đu đủ x   x 

Chanh x   x 

Lạc x   x 

Hoa bưởi   x x 
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Hoa hồng   x x 

Hoa cúc x x x 

Hoạt động ứng dụng Bài 21: Hoa và quả có đặc điểm gì? 

1.Với sự giúp đỡ của gia đình, hãy trồng một loại cây trồng lấy hoa hoặc một loại cây trồng lấy 

quả. 

2. Cùng các bạn chăm sóc vườn hoa, cây cảnh ở trường. 
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